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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Công bố kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 29/1/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là giá ca máy) quy định chi phí cho một ca máy làm việc của các loại máy và thiết bị thi công; là tài liệu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Giá ca máy xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật như: công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng của cần trục, … Các thông số kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và được đưa về cùng một loại thông số nêu trong Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
3. Chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện - nước - khí nén và các loại công tác xây dựng tương tự thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự thì được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của dự toán công trình.

II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ TRONG GIÁ CA MÁY 

1. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí sau:

1.1. Chi phí khấu hao (CKH):

Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi về hao mòn của máy trong thời gian sử dụng.

1.2. Chi phí sửa chữa (CSC):

Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chi phí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
1.3. Chi phí nhiên liệu, năng lượng (CNL):

Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu chuyển động.

1.4. Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (CTL):

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy là khoản chi về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật.

Tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng giá của thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng loại thợ và điều kiện cụ thể của công trình.

Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy để thực hiện một số loại công tác mà chi phí nhân công điều khiển máy đã tính theo hao phí nhân công trong định mức dự toán công trình (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác) thì không tính chi phí nhân công điều khiển máy trong giá ca máy.

1.5. Các chi phí khác (CCPK):

Chi phí khác của máy trong giá ca máy là các khoản chi đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình (Chi phí bảo hiểm, bảo quản và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản, chi phí đăng kiểm, di chuyển máy trong nội bộ công trình, chi phí khác có liên quan).

Giá ca máy được xác định bằng công thức:

CCM = CKH + CSC +CCPK +CNL +CTL
2. Cơ sở để xác định giá ca máy:

- Giá ca máy để tính khấu hao theo giá bình quân tại thời điểm hiện hành và tham khảo nguyên giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm; Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca; Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy và số ca năm tính theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng trong doanh nghiệp, trong đó:

+ Mức lương tối thiểu vùng tính trong chi phí thợ điều khiển được tính với mức 1.050.000 đồng/tháng trên địa bàn thuộc vùng III (thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh), mức 830.000 đồng/tháng trên địa bàn thuộc vùng IV (các huyện còn lại) theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ.
+ Hệ số bậc lương được áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; cụ thể: ngành xây dựng cơ bản áp dụng theo bảng A1 - ngành số 8. Riêng đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải sông áp dụng theo bảng B2 và B5; công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.

+ Các khoản phụ cấp được tính như sau: Mức phụ cấp lưu động bằng 0,2 mức lương tối thiểu vùng; mức phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 0,1 mức lương tối thiểu vùng; một số khoản lương phụ (lễ, tết, phép …) bằng 12% và một số chi phí khoán trực tiếp bằng 4% mức lương cấp bậc.

- Giá nhiên liệu, điện năng tính theo giá quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/2/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện; Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 09/8/2010. Cụ thể:

Giá xăng: 14.909 đồng/1 lít.

Giá diezen 0,05S: 13.409 đồng/1 lít
Giá mazút 3,5S: 11.641 đồng/1 lít (khối lượng riêng 0,991 tấn/m3)

Giá điện: 1.023 đồng/1 kwh

(Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Giá ca máy quy định trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng …

III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Giá ca máy được lập cho thị trường phổ biến tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm công bố. Khi tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần điều chỉnh cho phù hợp với từng công trình xây dựng cụ thể.

2. Giá ca máy công bố bao gồm:

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Ngãi được công bố tính toán ứng với mức lương tối thiểu vùng IV (CIVCM): 830.000 đồng/tháng và các khoản phụ cấp theo khoản 2 mục II.

Giá ca máy ứng với mức lương tối thiểu vùng III (CIIICM): 1.050.000 đồng/tháng và các khoản phụ cấp theo khoản 2 mục II được tính bằng giá ca máy ứng với mức lương tối thiểu vùng IV (CIVCM): 830.000 đồng/tháng cộng với chi phí tiền lương thợ điều khiển máy ứng với mức lương tối thiểu vùng IV (CIVTL) nhân với hệ số điều chỉnh 0,265.

Giá ca máy này tính theo công thức sau:
CIIICM = CIVCM + CIVTL x 0,265 

- Phụ lục số 1: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công (công bố theo Quyết định số 1023/QĐ-UB ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) có trong các bộ đơn giá của tỉnh đã công bố, ban hành (Phần Lắp đặt theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND; Phần Khảo sát theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND; Phần Xây dựng theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đơn giá dịch vụ công ích theo Quyết định số 217/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi); để phục vụ cho việc tính toán điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình (cột số 9 Phụ lục số 1).

- Phụ lục số 2: Bảng tiền lương thợ điều khiển máy; hướng dẫn phương pháp tính toán đơn giá ngày công thợ điều khiển máy và bảng tiền lương thợ điều khiển máy ứng với mức lương tối thiểu vùng IV: 830.000 đ/tháng.

- Phụ lục số 3: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Trường hợp đối với các công trình xây dựng ở các vùng có mức phụ cấp lưu động > 0,2 (PCLĐ = 0,4 hoặc 0,6) hoặc mức phụ cấp khu vực > 0 (PCKV = 0,1 ÷ 1) thì tham khảo Phụ lục số 3 để tính toán điều chỉnh chi phí máy thi công.

3. Phương pháp điều chỉnh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy.

4. Xử lý chuyển tiếp
Việc xác định giá ca máy công trình trong giai đoạn chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

5. Giá ca máy này là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt từ ngày 01/01/2011 hoặc các dự án đầu tư xây dựng công trình chuyển tiếp theo khoản 4 mục III.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết.
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